
TRƯỜNG TIỂU HỌC NGUYỄN TRUNG TRỰC

KHỐI LỚP
THỜI GIAN 

HỌC

HÌNH 

THỨC 

HỌC

THỨ 2 THỨ 3 THỨ 4 THỨ 5 THỨ 6 THỨ 7 CHỦ NHẬT

8h30- 9h
c1nguyent

rungtruc-
ÂM NHẠC THỂ DỤC MỸ THUẬT

17h - 17h30 Zoom HỌC VẦN TOÁN HỌC VẦN TẬP VIẾT

17h45 - 18h15 Zoom ĐẠO ĐỨC THỦ CÔNG TN&XH TOÁN

8h30- 9h
c1nguyent

rungtruc-
ÂM NHẠC THỂ DỤC MỸ THUẬT

18h - 18h30 Zoom HỌC VẦN TOÁN HỌC VẦN TẬP VIẾT

18h45 - 19h15 Zoom ĐẠO ĐỨC THỦ CÔNG TN&XH TOÁN

8h30- 9h
c1nguyent

rungtruc-
ÂM NHẠC THỂ DỤC MỸ THUẬT

17h - 17h30 Zoom HỌC VẦN TOÁN HỌC VẦN TẬP VIẾT

17h45 - 18h15 Zoom ĐẠO ĐỨC THỦ CÔNG TN&XH TOÁN

8h30- 9h
c1nguyent

rungtruc-
ÂM NHẠC THỂ DỤC MỸ THUẬT

17h - 17h30 Zoom HỌC VẦN TOÁN HỌC VẦN TẬP VIẾT

17h45 - 18h15 Zoom ĐẠO ĐỨC THỦ CÔNG TN&XH TOÁN

8h30- 9h
c1nguyent

rungtruc-
ÂM NHẠC THỂ DỤC MỸ THUẬT

17h30 - 18h Zoom TẬP ĐỌC TOÁN L.TỪ&CÂU TẬP LÀM VĂN

18h15 - 18h45 Zoom ĐẠO ĐỨC TN&XH TOÁN

8h30- 9h
c1nguyent

rungtruc-
ÂM NHẠC THỂ DỤC MỸ THUẬT
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17h30 - 18h Zoom TẬP ĐỌC TOÁN L.TỪ&CÂU TẬP LÀM VĂN

18h15 - 18h45 Zoom ĐẠO ĐỨC TN&XH TOÁN

8h30- 9h
c1nguyent

rungtruc-
ÂM NHẠC THỂ DỤC MỸ THUẬT

17h30 - 18h Zoom TẬP ĐỌC TOÁN L.TỪ&CÂU TẬP LÀM VĂN

18h15 - 18h45 Zoom ĐẠO ĐỨC TN&XH TOÁN

8h30- 9h
c1nguyent

rungtruc-
ÂM NHẠC THỂ DỤC MỸ THUẬT

17h30 - 18h Zoom TẬP ĐỌC TOÁN L.TỪ&CÂU TẬP LÀM VĂN

18h15 - 18h45 Zoom ĐẠO ĐỨC TN&XH TOÁN

8h30- 9h
c1nguyent

rungtruc-
ÂM NHẠC THỂ DỤC MỸ THUẬT

17h30 - 18h Zoom TẬP ĐỌC TOÁN L.TỪ&CÂU TẬP LÀM VĂN

18h15 - 18h45 Zoom ĐẠO ĐỨC TN&XH TOÁN

8h30- 9h
c1nguyent

rungtruc-
ÂM NHẠC THỂ DỤC MỸ THUẬT

17h30 - 18h Zoom TẬP ĐỌC TOÁN L.TỪ&CÂU TẬP LÀM VĂN

18h15 - 18h45 Zoom ĐẠO ĐỨC TN&XH TOÁN

8h30- 9h
c1nguyent

rungtruc-
ÂM NHẠC THỂ DỤC MỸ THUẬT TIN HỌC

9h - 9h40 Zoom TIẾNG ANH

17h - 17h30 Zoom TOÁN L.TỪ& CÂU TOÁN ĐẠO ĐỨC

17h45 - 18h15 Zoom TẬP ĐỌC THỦ CÔNG TN&XH

8h30- 9h
c1nguyent

rungtruc-
ÂM NHẠC THỂ DỤC MỸ THUẬT TIN HỌC

16h30 - 17h10 Zoom TIẾNG ANH
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18h - 18h30 Zoom TOÁN L.TỪ& CÂU TOÁN ĐẠO ĐỨC

18h45 - 19h15 Zoom TẬP ĐỌC THỦ CÔNG TN&XH

8h30- 9h
c1nguyent

rungtruc-
ÂM NHẠC THỂ DỤC MỸ THUẬT TIN HỌC

16h30 - 17h10 Zoom TIẾNG ANH

18h - 18h30 Zoom TOÁN L.TỪ& CÂU TOÁN ĐẠO ĐỨC

18h45 - 19h15 Zoom TẬP ĐỌC THỦ CÔNG TN&XH

8h30- 9h
c1nguyent

rungtruc-
ÂM NHẠC THỂ DỤC MỸ THUẬT TIN HỌC

9h40 Zoom TIẾNG ANH

18h30 - 19h Zoom TOÁN L.TỪ& CÂU TOÁN ĐẠO ĐỨC

19h15 - 19h45 Zoom TẬP ĐỌC THỦ CÔNG TN&XH

8h30- 9h
c1nguyent

rungtruc-
ÂM NHẠC THỂ DỤC MỸ THUẬT TIN HỌC

16h30 - 17h Zoom TOÁN L.TỪ& CÂU TOÁN ĐẠO ĐỨC TIẾNG ANH

17h 15 -17h45 Zoom TẬP ĐỌC THỦ CÔNG TN&XH

8h30- 9h
c1nguyent

rungtruc-
ÂM NHẠC THỂ DỤC MỸ THUẬT TIN HỌC

9h - 9h40 Zoom TIẾNG ANH

19h45 HANOITV2 TIẾNG ANH TOÁN L.TỪ&CÂU TIẾNG ANH TOÁN
TẬP LÀM 

VĂN

17h - 17h30 Zoom L.TỪ& CÂU ĐẠO ĐỨC KHOA TOÁN KĨ THUẬT LỊCH SỬ CHÍNH TẢ

8h30- 9h
c1nguyent

rungtruc-
ÂM NHẠC THỂ DỤC MỸ THUẬT TIN HỌC

9h - 9h 40 Zoom TIẾNG ANH

19h45 HANOITV2 TIẾNG ANH TOÁN L.TỪ&CÂU TIẾNG ANH TOÁN
TẬP LÀM 

VĂN
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17h - 17h30 Zoom L.TỪ& CÂU ĐẠO ĐỨC KHOA TOÁN KĨ THUẬT LỊCH SỬ CHÍNH TẢ

8h30- 9h
c1nguyent

rungtruc-
ÂM NHẠC THỂ DỤC MỸ THUẬT TIN HỌC

9h - 9h 40 Zoom TIẾNG ANH

19h45 HANOITV2 TIẾNG ANH TOÁN L.TỪ&CÂU TIẾNG ANH TOÁN
TẬP LÀM 

VĂN

17h - 17h30 Zoom L.TỪ& CÂU ĐẠO ĐỨC KHOA TOÁN KĨ THUẬT LỊCH SỬ CHÍNH TẢ

8h30- 9h
c1nguyent

rungtruc-
ÂM NHẠC THỂ DỤC MỸ THUẬT TIN HỌC

9h - 9h 40 Zoom TIẾNG ANH

19h45 HANOITV2 TIẾNG ANH TOÁN L.TỪ&CÂU TIẾNG ANH TOÁN
TẬP LÀM 

VĂN

17h - 17h30 Zoom L.TỪ& CÂU ĐẠO ĐỨC KHOA TOÁN KĨ THUẬT LỊCH SỬ CHÍNH TẢ

8h30- 9h
c1nguyent

rungtruc-
ÂM NHẠC THỂ DỤC MỸ THUẬT TIN HỌC

9h - 9h 30 Zoom TOÁN L.TỪ& CÂU KHOA ĐỊA TẬP ĐỌC

9h45  - 10h15 Zoom TIẾNG ANH ĐẠO ĐỨC KĨ THUẬT

20h30 - 21h10 HANOITV2 TIẾNG ANH TOÁN L.TỪ&CÂU TIẾNG ANH TOÁN TẬP ĐỌC

8h30- 9h
c1nguyent

rungtruc-
ÂM NHẠC THỂ DỤC MỸ THUẬT TIN HỌC

9h - 9h 30 Zoom TOÁN L.TỪ& CÂU KHOA ĐỊA TẬP ĐỌC

9h45  - 10h15 Zoom TIẾNG ANH ĐẠO ĐỨC KĨ THUẬT

20h30 - 21h10 HANOITV2 TIẾNG ANH TOÁN L.TỪ&CÂU TIẾNG ANH TOÁN TẬP ĐỌC

8h30- 9h
c1nguyent

rungtruc-
ÂM NHẠC THỂ DỤC MỸ THUẬT TIN HỌC

9h - 9h 30 Zoom TOÁN L.TỪ& CÂU KHOA ĐỊA TẬP ĐỌC

9h45  - 10h15 Zoom ĐẠO ĐỨC TIẾNG ANH KĨ THUẬT
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20h30 - 21h10 HANOITV2 TIẾNG ANH TOÁN L.TỪ&CÂU TIẾNG ANH TOÁN TẬP ĐỌC

8h30- 9h
c1nguyent

rungtruc-
ÂM NHẠC THỂ DỤC MỸ THUẬT TIN HỌC

9h - 9h 30 Zoom TOÁN L.TỪ& CÂU KHOA ĐỊA TẬP ĐỌC

9h45  - 10h15 Zoom ĐẠO ĐỨC KĨ THUẬT TIẾNG ANH

20h30 - 21h10 HANOITV2 TIẾNG ANH TOÁN L.TỪ&CÂU TIẾNG ANH TOÁN TẬP ĐỌC

*Các môn Âm nhạc, Thể dục, Mỹ thuật: Học sinh vào zalo của lớp hoặc truy cập Website của trường:

 http:  c1nguyentrungtruc-bd.edu.vn/ Chọn phần BÀI GIẢNG  để chọn môn học, lớp học và bài học phù hợp.

5A3

* Môn Tin học: Học sinh truy cập Website của trường:

 http:  c1nguyentrungtruc-bd.edu.vn/ Chọn phần BÀI GIẢNG  để chọn môn học, lớp học và bài học phù hợp.
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TRƯỜNG TIỂU HỌC NGUYỄN TRUNG TRỰC

KHỐI LỚP
THỜI GIAN 

HỌC

HÌNH 

THỨC 

HỌC

THỨ 2 THỨ 3 THỨ 4 THỨ 5 THỨ 6 THỨ 7 CHỦ NHẬT

8h30- 9h
c1nguyent

rungtruc-
ÂM NHẠC THỂ DỤC MỸ THUẬT

17h - 17h30 Zoom HỌC VẦN TOÁN HỌC VẦN TẬP VIẾT

17h45 - 18h15 Zoom ĐẠO ĐỨC THỦ CÔNG TN&XH TOÁN

8h30- 9h
c1nguyent

rungtruc-
ÂM NHẠC THỂ DỤC MỸ THUẬT

18h - 18h30 Zoom HỌC VẦN TOÁN HỌC VẦN TẬP VIẾT

18h45 - 19h15 Zoom ĐẠO ĐỨC THỦ CÔNG TN&XH TOÁN

8h30- 9h
c1nguyent

rungtruc-
ÂM NHẠC THỂ DỤC MỸ THUẬT

17h - 17h30 Zoom HỌC VẦN TOÁN HỌC VẦN TẬP VIẾT

17h45 - 18h15 Zoom ĐẠO ĐỨC THỦ CÔNG TN&XH TOÁN

8h30- 9h
c1nguyent

rungtruc-
ÂM NHẠC THỂ DỤC MỸ THUẬT

17h - 17h30 Zoom HỌC VẦN TOÁN HỌC VẦN TẬP VIẾT

17h45 - 18h15 Zoom ĐẠO ĐỨC THỦ CÔNG TN&XH TOÁN

*Các môn Âm nhạc, Thể dục, Mỹ thuật , học sinh vào zalo của lớp  hoặc truy cập Website của trường:

 http:  c1nguyentrungtruc-bd.edu.vn/ Chọn phần BÀI GIẢNG  để chọn môn học, lớp học và bài học phù hợp.

TRƯỜNG TIỂU HỌC NGUYỄN TRUNG TRỰC

THỜI KHÓA BIỂU HỌC TRỰC TUYẾN KHỐI 1 -  TUẦN 24 

TỪ 20/4/2020 ĐẾN 26/4/2020
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TRƯỜNG TIỂU HỌC NGUYỄN TRUNG TRỰC

KHỐI LỚP
THỜI GIAN 

HỌC

HÌNH 

THỨC 

HỌC

THỨ 2 THỨ 3 THỨ 4 THỨ 5 THỨ 6 THỨ 7 CHỦ NHẬT

8h30- 9h
c1nguyent

rungtruc-
ÂM NHẠC THỂ DỤC MỸ THUẬT

17h30 - 18h Zoom TẬP ĐỌC TOÁN L.TỪ&CÂU TẬP LÀM VĂN

18h15 - 18h45 Zoom ĐẠO ĐỨC TN&XH TOÁN

8h30- 9h
c1nguyent

rungtruc-
ÂM NHẠC THỂ DỤC MỸ THUẬT

17h30 - 18h Zoom TẬP ĐỌC TOÁN L.TỪ&CÂU TẬP LÀM VĂN

18h15 - 18h45 Zoom ĐẠO ĐỨC TN&XH TOÁN

8h30- 9h
c1nguyent

rungtruc-
ÂM NHẠC THỂ DỤC MỸ THUẬT

17h30 - 18h Zoom TẬP ĐỌC TOÁN L.TỪ&CÂU TẬP LÀM VĂN

18h15 - 18h45 Zoom ĐẠO ĐỨC TN&XH TOÁN

8h30- 9h
c1nguyent

rungtruc-
ÂM NHẠC THỂ DỤC MỸ THUẬT

17h30 - 18h Zoom TẬP ĐỌC TOÁN L.TỪ&CÂU TẬP LÀM VĂN

18h15 - 18h45 Zoom ĐẠO ĐỨC TN&XH TOÁN

8h30- 9h
c1nguyent

rungtruc-
ÂM NHẠC THỂ DỤC MỸ THUẬT

17h30 - 18h Zoom TẬP ĐỌC TOÁN L.TỪ&CÂU TẬP LÀM VĂN

18h15 - 18h45 Zoom ĐẠO ĐỨC TN&XH TOÁN

0
c1nguyent

rungtruc-
ÂM NHẠC THỂ DỤC MỸ THUẬT

17h30 - 18h Zoom TẬP ĐỌC TOÁN L.TỪ&CÂU TẬP LÀM VĂN

18h15 - 18h45 Zoom ĐẠO ĐỨC TN&XH TOÁN

TRƯỜNG TIỂU HỌC NGUYỄN TRUNG TRỰC

THỜI KHÓA BIỂU HỌC TRỰC TUYẾN KHỐI 2 - TUẦN 24 

TỪ 20/4/2020 ĐẾN 26/4/2020

*Các môn Âm nhạc, Thể dục, Mỹ thuật: Học sinh vào zalo của lớp hoặc truy cập Website của trường:

 http:  c1nguyentrungtruc-bd.edu.vn/ Chọn phần BÀI GIẢNG  để chọn môn học, lớp học và bài học phù hợp.
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TRƯỜNG TIỂU HỌC NGUYỄN TRUNG TRỰC

KHỐI LỚP
THỜI GIAN 

HỌC

HÌNH 

THỨC 

HỌC

THỨ 2 THỨ 3 THỨ 4 THỨ 5 THỨ 6 THỨ 7 CHỦ NHẬT

8h30- 9h
c1nguyent

rungtruc-
ÂM NHẠC THỂ DỤC MỸ THUẬT TIN HỌC

9h - 9h40 Zoom TIẾNG ANH

17h - 17h30 Zoom TOÁN L.TỪ& CÂU TOÁN ĐẠO ĐỨC

17h45 - 18h15 Zoom TẬP ĐỌC THỦ CÔNG TN&XH

8h30- 9h
c1nguyent

rungtruc-
ÂM NHẠC THỂ DỤC MỸ THUẬT TIN HỌC

16h30 - 17h10 Zoom TIẾNG ANH

18h - 18h30 Zoom TOÁN L.TỪ& CÂU TOÁN ĐẠO ĐỨC

18h45 - 19h15 Zoom TẬP ĐỌC THỦ CÔNG TN&XH

8h30- 9h
c1nguyent

rungtruc-
ÂM NHẠC THỂ DỤC MỸ THUẬT TIN HỌC

16h30 - 17h10 Zoom TIẾNG ANH

18h - 18h30 Zoom TOÁN L.TỪ& CÂU TOÁN ĐẠO ĐỨC

18h45 - 19h15 Zoom TẬP ĐỌC THỦ CÔNG TN&XH

8h30- 9h
c1nguyent

rungtruc-
ÂM NHẠC THỂ DỤC MỸ THUẬT TIN HỌC

9h40 Zoom TIẾNG ANH

18h30 - 19h Zoom TOÁN L.TỪ& CÂU TOÁN ĐẠO ĐỨC

19h15 - 19h45 Zoom TẬP ĐỌC THỦ CÔNG TN&XH

8h30- 9h
c1nguyent

rungtruc-
ÂM NHẠC THỂ DỤC MỸ THUẬT TIN HỌC

16h30 - 17h Zoom TOÁN L.TỪ& CÂU TOÁN ĐẠO ĐỨC TIẾNG ANH

17h 15 -17h45 Zoom TẬP ĐỌC THỦ CÔNG TN&XH

* Môn Tin học: Học sinh truy cập Website của trường:

 http:  c1nguyentrungtruc-bd.edu.vn/ Chọn phần BÀI GIẢNG để chọn môn học, lớp học và bài học phù hợp.

TRƯỜNG TIỂU HỌC NGUYỄN TRUNG TRỰC

THỜI KHÓA BIỂU HỌC TRỰC TUYẾN KHỐI 3 -  TUẦN 24 

TỪ 20/4/2020 ĐẾN 26/4/2020

*Các môn Âm nhạc, Thể dục, Mỹ thuật: Học sinh vào zalo của lớp hoặc truy cập Website của trường:

 http:  c1nguyentrungtruc-bd.edu.vn/ Chọn phần BÀI GIẢNG để chọn môn học, lớp học và bài học phù hợp.
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TRƯỜNG TIỂU HỌC NGUYỄN TRUNG TRỰC

KHỐI LỚP
THỜI GIAN 

HỌC

HÌNH 

THỨC 

HỌC

THỨ 2 THỨ 3 THỨ 4 THỨ 5 THỨ 6 THỨ 7 CHỦ NHẬT

8h30- 9h
c1nguyent

rungtruc-
ÂM NHẠC THỂ DỤC MỸ THUẬT TIN HỌC

9h - 9h40 Zoom TIẾNG ANH

19h45 HANOITV2 TIẾNG ANH TOÁN L.TỪ&CÂU TIẾNG ANH TOÁN
TẬP LÀM 

VĂN

17h - 17h30 Zoom L.TỪ& CÂU ĐẠO ĐỨC KHOA TOÁN KĨ THUẬT LỊCH SỬ CHÍNH TẢ

8h30- 9h
c1nguyent

rungtruc-
ÂM NHẠC THỂ DỤC MỸ THUẬT TIN HỌC

9h - 9h 40 Zoom TIẾNG ANH

19h45 HANOITV2 TIẾNG ANH TOÁN L.TỪ&CÂU TIẾNG ANH TOÁN
TẬP LÀM 

VĂN

17h - 17h30 Zoom L.TỪ& CÂU ĐẠO ĐỨC KHOA TOÁN KĨ THUẬT LỊCH SỬ CHÍNH TẢ

8h30- 9h
c1nguyent

rungtruc-
ÂM NHẠC THỂ DỤC MỸ THUẬT TIN HỌC

9h - 9h 40 Zoom TIẾNG ANH

19h45 HANOITV2 TIẾNG ANH TOÁN L.TỪ&CÂU TIẾNG ANH TOÁN
TẬP LÀM 

VĂN

17h - 17h30 Zoom L.TỪ& CÂU ĐẠO ĐỨC KHOA TOÁN KĨ THUẬT LỊCH SỬ CHÍNH TẢ

8h30- 9h
c1nguyent

rungtruc-
ÂM NHẠC THỂ DỤC MỸ THUẬT TIN HỌC

9h - 9h 40 Zoom TIẾNG ANH

19h45 HANOITV2 TIẾNG ANH TOÁN L.TỪ&CÂU TIẾNG ANH TOÁN
TẬP LÀM 

VĂN

0 Zoom L.TỪ& CÂU ĐẠO ĐỨC KHOA TOÁN KĨ THUẬT LỊCH SỬ CHÍNH TẢ

TRƯỜNG TIỂU HỌC NGUYỄN TRUNG TRỰC

THỜI KHÓA BIỂU HỌC TRỰC TUYẾN KHỐI 4 - TUẦN 24

TỪ 20/4/2020 ĐẾN 26/4/2020

*Các môn Âm nhạc, Thể dục, Mỹ thuật: Học sinh vào zalo của lớp hoặc truy cập Website của trường:

 http:  c1nguyentrungtruc-bd.edu.vn/ Chọn phần BÀI GIẢNG  để chọn môn học, lớp học và bài học phù hợp.

* Môn Tin học: Học sinh truy cập Website của trường:

 http:  c1nguyentrungtruc-bd.edu.vn/ Chọn phần BÀI GIẢNG  để chọn môn học, lớp học và bài học phù hợp.
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TRƯỜNG TIỂU HỌC NGUYỄN TRUNG TRỰC

KHỐI LỚP
THỜI GIAN 

HỌC

HÌNH 

THỨC 

HỌC

THỨ 2 THỨ 3 THỨ 4 THỨ 5 THỨ 6 THỨ 7 CHỦ NHẬT

8h30- 9h
c1nguyent

rungtruc-
ÂM NHẠC THỂ DỤC MỸ THUẬT TIN HỌC

9h - 9h 30 Zoom TOÁN L.TỪ& CÂU KHOA ĐỊA TẬP ĐỌC

9h45  - 10h15 Zoom TIẾNG ANH ĐẠO ĐỨC KĨ THUẬT

20h30 - 21h10 HANOITV2 TIẾNG ANH TOÁN L.TỪ&CÂU TIẾNG ANH TOÁN TẬP ĐỌC

8h30- 9h
c1nguyent

rungtruc-
ÂM NHẠC THỂ DỤC MỸ THUẬT TIN HỌC

9h - 9h 30 Zoom TOÁN L.TỪ& CÂU KHOA ĐỊA TẬP ĐỌC

9h45  - 10h15 Zoom TIẾNG ANH ĐẠO ĐỨC KĨ THUẬT

20h30 - 21h10 HANOITV2 TIẾNG ANH TOÁN L.TỪ&CÂU TIẾNG ANH TOÁN TẬP ĐỌC

8h30- 9h
c1nguyent

rungtruc-
ÂM NHẠC THỂ DỤC MỸ THUẬT TIN HỌC

9h - 9h 30 Zoom TOÁN L.TỪ& CÂU KHOA ĐỊA TẬP ĐỌC

9h45  - 10h15 Zoom ĐẠO ĐỨC TIẾNG ANH KĨ THUẬT

20h30 - 21h10 HANOITV2 TIẾNG ANH TOÁN L.TỪ&CÂU TIẾNG ANH TOÁN TẬP ĐỌC

8h30- 9h
c1nguyent

rungtruc-
ÂM NHẠC THỂ DỤC MỸ THUẬT TIN HỌC

9h - 9h 30 Zoom TOÁN L.TỪ& CÂU KHOA ĐỊA TẬP ĐỌC

9h45  - 10h15 Zoom ĐẠO ĐỨC KĨ THUẬT TIẾNG ANH

20h30 - 21h10 HANOITV2 TIẾNG ANH TOÁN L.TỪ&CÂU TIẾNG ANH TOÁN TẬP ĐỌC

TRƯỜNG TIỂU HỌC NGUYỄN TRUNG TRỰC

THỜI KHÓA BIỂU HỌC TRỰC TUYẾN KHỐI 5 -  TUẦN 24 

TỪ 20/4/2020 ĐẾN 26/4/2020

*Các môn Âm nhạc, Thể dục, Mỹ thuật: Học sinh vào zalo của lớp hoặc truy cập Website của trường:

 http:  c1nguyentrungtruc-bd.edu.vn/ Chọn phần BÀI GIẢNG  để chọn môn học, lớp học và bài học phù hợp.

* Môn Tin học: Học sinh truy cập Website của trường:

 http:  c1nguyentrungtruc-bd.edu.vn/ Chọn phần BÀI GIẢNG  để chọn môn học, lớp học và bài học phù hợp.
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